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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_MAR01 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

1 DH71903119 Lại Tấn Trường An 

Không nộp hồ sơ 2 DH71900513 Nguyễn Thị Minh An 

3 DH71903153 Ngô Hiếu Anh 

4 DH71901184 Nguyễn Thị Huế Anh 16   

5 DH71901050 Nguyễn Kim Ánh 

Không nộp hồ sơ 

6 DH71903203 Lê Thanh Bảo 

7 DH71800157 Hồ Minh Châu 

8 DH71903314 Võ Thị Diễm 

9 DH71903331 Nguyễn Anh Dũng 

10 DH71903375 Phan Kỳ Duyên 

11 DH71903414 Nguyễn Thành Đạt 16.5   

12 DH71903518 Nguyễn Thị Hảo 12   

13 DH71900626 Nguyễn Võ Minh Hiếu 17   

14 DH71901180 Trần Tú Hồng 

Không nộp hồ sơ 

15 DH71900121 Lý Trường Huy 

16 DH71903786 Vương Minh Khang 

17 DH71903790 Trương Trần Vân Khanh 

18 DH71901207 Dương Minh Khôi 

19 DH71903049 Vương Nguyễn Anh Kiệt 

20 DH71901053 Lợi Ngọc Kim 

21 DH71700042 Lê Văn Hoàng Lân 16   

22 DH71900124 Lương Vĩ Lập 

Không nộp hồ sơ 

23 DH71900420 Phan Hữu Lộc 

24 DH71903055 Ngô Hương Ly 

25 DH71901130 Nguyễn Thị Cẩm Ly 

26 DH71901458 Đinh Thị Huỳnh My 

27 DH71901587 Lê Diễm My 

28 DH71904018 Lê Phú Mỹ 15   

29 DH71900889 Nguyễn Nhựt Nam 
Không nộp hồ sơ 

30 DH71900306 Lê Hoàng Kim Ngân 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không 

được công 

nhận 

31 DH71900229 Nguyễn Thị Kim Nhàn 

Không nộp hồ sơ 
32 DH71900122 Trần Ngọc Xuân Nhi 

33 DH71900197 Phan Thị Minh Phương 

34 DH71904372 Bùi Xuân Sơn 

35 DH71901643 Phan Thị Kim Thảo 19.5   

36 DH71901397 Lưu Thái Thiên Thiên 

Không nộp hồ sơ 37 DH71904567 Vũ Tuấn Thông 

38 DH71904594 Đỗ Thị Thanh Thủy 

39 DH71904610 Huỳnh Thị Anh Thư 15   

40 DH71905612 Huỳnh Trọng Tín 

Không nộp hồ sơ 

41 DH71904707 Trần Thị Lan Trâm 

42 DH71901395 Nguyễn Lê Bảo Trân 

43 DH71901777 Phan Thị Mai Trân 

44 DH71904869 Trần Hồng Thảo Vân 

45 DH71900162 Huỳnh Thị Ngọc Vy 12   

46 DH71900205 Trần Thảo Vy 20.5   

47 DH71901520 Trần Lệ Xuân 
Không nộp hồ sơ 

48 DH71904964 Nguyễn Bùi Như Ý 

49 DH71901238 Huỳnh Mai Hải Yến 15   

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


